
1 

 

 

     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

 ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN 
Hưởng ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên 

Hệ Cao đẳng, hệ Trung cấp năm học 2021 – 2022 
 

 

I. Dừng hưởng ưu đãi giáo dục năm học 2021 – 2022: 125 HSSV 

1. Hệ Cao đẳng: dừng hưởng 19 HSSV 

STT Họ tên Lớp Đối tượng 
Lý do dừng 

hưởng 

1.1 Miễn học phí: dừng hưởng 09 HSSV 

1.  Nguyễn Thế Tuấn 45CĐT Con thương binh Tốt nghiệp 

2.  Hoàng Quý Hưởng 45ĐĐT 
- Là người khuyết tật 

- Hộ cận nghèo 2020 
Tốt nghiệp 

3.  Lò Văn Bích 45ĐTTT 
- Dân tộc Thái 

- Hộ nghèo 2020. 
Tốt nghiệp 

4.  Nguyễn Văn Trị 45CNTT 
Con người tham gia kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học. 
Tốt nghiệp 

5.  Phạm Ngọc Thích 45KTML3 Con bệnh binh Tốt nghiệp 

6.  Nguyễn Văn Hợp 45KTML3 Con bệnh binh Tốt nghiệp 

7.  Phùng Công Đức 45ĐCN 
- Dân tộc Mường; 

- Hộ nghèo năm 2020 
Tốt nghiệp 

8.  Vũ Đức Tiến 47KTML2 HSSV bị khuyết tật thuộc hộ cận nghèo 

Hết cận 

nghèo 

12/2020 

9.  Đặng Ngọc Chinh 47TĐH - Con thương binh Thôi học 

 

1.2 Giảm 70% học phí: dừng hưởng 06 HSSV 

1.  Lã Minh Hiếu 45Đ ĐT 

- Dân tộc Tày  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK (Thôn 03 – Xuân 

Long – Yên Bình – Yên Bái.Theo quyết định 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017). 

Tốt nghiệp 

2.  Hoàng Thanh Tùng 45Đ ĐT 

- Dân tộc Tày  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK (Thôn Minh Phú – 

Vân Hội – Trấn Yên – Yên Bái Theo quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

Tốt nghiệp 

3.  Làng Ngọc Oanh 45KTML2 

- Dân tộc Giáy  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK (Thôn Ná Ản – 

Mường Vi – Bát Xát – Lào Cai theo quyết định 

Tốt nghiệp 
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582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

4.  Trẩn Dung Hướng 45KTML3 

Dân tộc Nùng, ở vùng KTXH đặc biệt 

khó khăn (Bản Nà Hỳ 3, Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện 

Biên – QĐ số 900/QĐ/TTg ngày 20/6/2017) 

Tốt nghiệp 

5.  Ma Long Nhật 45ĐĐT 

- Dân tộc Tày  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK (Thôn Rõm - Hùng 

Mỹ - Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Theo quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

Tốt nghiệp 

6.  Lý Văn Trường 46TĐH 

- Dân tộc Dao  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK vùng 135 (Thôn 

Khâu Bủng – xã Quyết Tiến – Quản Bạ - Hà Giang. 

Theo quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017). 

Thôi học 

1.3. Giảm 50% học phí: dừng hưởng 01 HSSV 

1.  Hoàng Đăng Phúc 45Đ ĐT 
Giảm 50% học phí từ tháng 8/2018 đến 

hết khóa học. 
Tốt nghiệp 

1.4. Chính sách nội trú: dừng hưởng 03 HSSV 

1.  Lò Văn Bích 45ĐTTT 
- Dân tộc Thái; 

- Thuộc hộ nghèo 
Tốt nghiệp 

2.  Hoàng Quý Hưởng 45ĐĐT 

- Là người khuyết tật; 

- Thuộc hộ cận nghèo.  

- Ở vùng KTXH – ĐBKK 
(Khu 9, Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ theo quyết 

định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

Tốt nghiệp 

3.  Phùng Công Đức 45ĐCN 
- Dân tộc Mường; 

- Hộ nghèo năm 2020 
Tốt nghiệp 

 

2. Hệ Trung cấp:  

STT Họ tên Lớp Đối tượng 
Lý do dừng 

hưởng 

2.1. Miễn học phí: dừng hưởng 107 HSSV 

1.  Trương Đình Thịnh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Thôi học 

2.  Hồ Thanh Sơn 47ML1 
- Dân tộc Mường; 

- Hộ nghèo năm 2020 

Hết nghèo 

12/2020 

3.  Hồ Trường Giang 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Thôi học 

4.  Nguyễn Đắc Lâm 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Thôi học 

5.  Nguyễn Hữu Lợi 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Thôi học 

6.  Nguyễn Linh Chi 45THHM Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Tốt nghiệp 

7.  Hoàng Phi Hùng 45MLĐA Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Tốt nghiệp 

8.  
Nguyễn Tuấn Anh 

Vũ 
47ML1 

- Tốt nghiệp THCS 

(Đã hoàn thành CTVH) 
Thôi học 

9.  
99 HS K45 TC 

-TT GDTX 
TTGDTX Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Tốt nghiệp 

2.2. Giảm 70% học phí: 0 HSSV 



3 

 

2.3. Giảm 50% học phí: 0 HSSV 

2.4. Hưởng chính sách nội trú: 0 HSSV 

 

II. Tiếp tục được hưởng năm học 2021 – 2022: 163 HSSV 

1. Hệ Cao đẳng: 42 HSSV 

ST

T 
Họ tên Lớp Đối tượng Thời gian được hưởng 

1.1 Miễn  học phí: 09 HSSV 

1.  Ma Công Cường 46ĐĐT1 
- Dân tộc Tày 

- Hộ cận nghèo 2021. 

- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết 12/2021; 

- Đến tháng 01/2022 nộp bổ 

sung giấy xác nhận hộ cận 

nghèo để tiếp tục hưởng chế độ 

MHP. 

2.  Lê Phú Thành Đạt 46ĐĐT2 Con thương binh. 
- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết khóa học. 

3.  Nguyễn Ngọc Quy 46KTML1 

Con của người tham gia 

kháng chiến nhiễm chất 

độc da cam. 

- Miễn học phí từ tháng 8/2022 

đến hết khóa học. 

4.  Hoàng Mạnh Du 47ĐCN 
- Dân tộc Thái; 

- Hộ nghèo năm 2021 

- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết 12/2021; 

- Đến tháng 01/2022 nộp bổ 

sung giấy xác nhận hộ nghèo, 

cận nghèo để tiếp tục hưởng chế 

độ MHP. 

5.  Chúc Xuân Lý 47ĐCN 
- Dân tộc Dao; 

- Hộ cận nghèo năm 2021 

- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết 12/2021; 

- Đến tháng 01/2022 nộp bổ 

sung giấy xác nhận hộ nghèo, 

cận nghèo để tiếp tục hưởng chế 

độ MHP. 

6.  Nguyễn Văn Đạt 47KTML1 - Con thương binh 
- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết khóa học. 

7.  Phạm Văn Đồng 47CĐT - Con bệnh binh 
- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết khóa học. 

8.  Nguyễn Văn Định 47KTCK - Con thương binh 
- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết khóa học. 

9.  Nguyễn Văn Tiến 47ĐCN 
- Dân tộc Tày 

- Hộ cận nghèo 2021. 

- Miễn học phí từ tháng 8/2021 

đến hết 12/2021; 

- Đến tháng 01/2022 nộp bổ 

sung giấy xác nhận hộ cận 

nghèo để tiếp tục hưởng chế độ 

MHP. 

1.2 Giảm  học phí 70%: 17 HSSV 

1.  Triệu Tiến Quân 46ĐĐT1 

- Dân tộc Dao  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 

vùng 135 (Bản Phăng Sô Lin I – 

xã Phăng Sô Lin – Sìn Hồ - Lai 

Châu. Theo quyết định 900/QĐ-

TTg ngày 20/6/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 
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2.  Trần Mạnh Tuấn 46ĐĐT2 

- Dân tộc Tày  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn Chang Nà – xã Tình Húc – 

Bình Liêu – Quảng Ninh. Theo 

quyết định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

3.  Chìu Cắm Dưỡng 46KTML1 

- Dân tộc Dao 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Bản Thanh Y – xã Quảng Lâm – 

Đầm Hà – Quảng Ninh. Theo 

quyết định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

4.  Giàng A Nắng 46KTML2 

- Dân tộc Mông 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 

(Bản Dế Xu Phình – xã Dế Xu 

Phình – Mù Cang Chải – Yên Bái. 

Theo quyết định 582/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

5.  Triệu Phúc Vi 47ĐĐT1 

- Dân tộc Dao 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn Khau pưởng, Lục Hồn, 

Bình Liêu, Quảng Ninh.Theo 

quyết định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2021 đến hết khóa học 

6.  Hoàng Thanh Nghĩa 47ĐĐT2 

- Dân tộc Tày  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn Khau pưởng, Lục Hồn, 

Bình Liêu, Quảng Ninh.Theo 

quyết định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

7.  Nông Văn Thái 47ĐTTT 

- Dân tộc Nùng  

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn 3, Tân Minh, Tràng Định, 

Lạng Sơn. Theo quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

8.  Tòng Văn Đạt 47ĐCN 

- Dân tộc Thái 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Bản Phiêng Pe, Xã Chiềng sơ, 

Sông Mã, Sơn La. Theo quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

9.  Lường Văn Bình 47ĐCN 

- Dân tộc Thái 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Bản Pàn, Nậm Ty, Sông Mã, Sơn 

La. Theo quyết định 582/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

10.  Phương Văn Chương 47ĐCN 

- Dân tộc Nùng 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Xóm Lũng Mảo, Nội Thôn, Hà 

Quảng, Cao Bằng. Theo quyết 

định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

11.  Nguyễn Tuấn Mạnh 47KTCK 

- Dân tộc Cao Lan 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn Minh Phú, Đoan Hùng, Phú 

Thọ. Theo quyết định 582/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 
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12.  Síu Minh Phương 47KTML3 

- Dân tộc Sán Dìu 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Bản Mào Liểng, Quảng Lâm, 

Đàm Hà, Quảng Ninh. Theo quyết 

định 582/QĐ-TTg ngày 

28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

13.  Bạch Khánh Thành 47KTML4 

- Dân tộc Mường; 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Xóm Đúp, Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa 

Bình. Theo quyết định 582/QĐ-

TTg ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

14.  Nguyễn Văn Hội 47TĐH 

- Dân tộc Tày 

- Ở vùng KTXH –ĐBKK 
(Thôn Phúng, Xã Chiềng Ken,Văn 

Bàn, Lào Cai . Theo quyết định 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017). 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

15.  Lò Văn Nguyên 46KTML5 

- Dân tộc Thái 

- Ở vùng KTXH-ĐBKK 
(Bản Ỏ, Mường Sai, Sông Mã, Sơn 

La. Theo QĐ 900/QĐ-TTg vào 

diện đầu tư của Chương trình 

135) 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

16.  Lò Văn Chuyển 47ĐTTT 

- Dân tộc Thái 

- Sống tại vùng kinh tế 

đặc biệt khó khăn 
(Thôn Phìa, xã Cổ Lũng, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa) 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

17.  Ngô Tiến Hiếu 47ĐTTT 

- Dân tộc Sán Dìu 

- Sống tại vùng kinh tế 

đặc biệt khó khăn 
(Thôn Ba Mô, xã Ngọc Lý, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) 

- Giảm 70% học phí từ tháng 

8/2020 đến hết khóa học 

1.3 Giảm  học phí 50%: 0 HSSV 

1.4 Hưởng chính sách nội trú: 16 HSSV 

1.  Ma Công Cường 46ĐĐT1 
- Dân tộc Tày 

- Hộ cận nghèo 2019. 

- Được tính từ tháng 8/2019 đến 

hết khóa học; 

- Được hỗ trợ 80% mức tiền 

lương cơ sở/ tháng; 

- Đã được hỗ trợ 1 lần 1 triệu 

đồng/ khóa đào tạo; 

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000đ/ 

năm. 

2.  Triệu Tiến Quân 46ĐĐT1 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Lai Châu 

3.  Trần Mạnh Tuấn 46ĐĐT2 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Quảng Ninh 

4.  Chìu Cắm Dưỡng 46KTML1 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Quảng Ninh 

5.  Lê Quang Trường 46KTML1 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Lào Cai 

6.  Hoàng Mạnh Du 47ĐCN 
- Dân tộc Thái; 

- Hộ nghèo năm 2020 
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7.  Chúc Xuân Lý 47ĐCN 
- Dân tộc Dao; 

- Hộ cận nghèo năm 2020 

- Được tính từ tháng 8/2020 đến 

hết khóa học; 

- Được hỗ trợ 100% mức tiền 

lương cơ sở/ tháng; 

- Được hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/ 

khóa đào tạo; 

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000đ/ 

năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Được tính từ tháng 8/2020 đến 

hết khóa học; 

- Được hỗ trợ 80% mức tiền 

lương cơ sở/ tháng; 

- Được hỗ trợ 1 lần 1 triệu đồng/ 

khóa đào tạo; 

- Hỗ trợ tiền đi lại 200.000đ/ 

năm. 

8.  Triệu Phúc Vi 47ĐĐT1 

- Dân tộc: Dao 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

9.  Hoàng Thanh Nghĩa 47ĐĐT2 

- Dân tộc: Tày 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Quảng Ninh 

10.  Nguyễn Tuấn Mạnh 47KTCK 

- Dân tộc Cao Lan 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Phú Thọ 

11.  Trịnh Văn Duy 47ĐĐT2 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Ba 

Vì – Hà Nội 

12.  Bùi Văn Nguyên 47TĐH 

- Dân tộc: Mường 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Ba 

Vì – Hà Nội 

13.  
Nguyễn Thành Danh 

Đạt 
47TĐH 

- Dân tộc: Mường 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Ba 

Vì – Hà Nội 

14.  Phan Tử Dân 47TĐH 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Ba 

Vì – Hà Nội 

15.  Bùi Hồng Đức 47TĐH 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú Ba 

Vì – Hà Nội 

16.  Síu Minh Phương 47KTML3 

- Tốt nghiệp trường 

THPT dân tộc nội trú tỉnh 

Quảng Ninh 
 

2. Hệ Trung cấp: 121 HSSV 

STT Họ tên Lớp Đối tượng 
Thời gian 

được hưởng 

2.1. Miễn học phí: 120 HSSV 

1.  Phạm Tuấn Anh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

2.  Nguyễn Huy Đạt 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

3.  Trần Văn Đạt 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

4.  Nguyễn Văn Hưng 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

5.  Bùi Xuân Linh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 
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6.  Nguyễn Thái Quyền 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

7.  Lê Đăng Thanh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

8.  Nguyễn Chiến Thắng 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

9.  Nguyễn Đàm Toàn 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

10.  Nguyễn Tấn Trường 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

11.  Nguyễn Hoàng Tùng 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

12.  Nguyễn Thanh Tùng 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

13.  Phạm Tuấn Việt 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

14.  Nguyễn Đức Vinh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

15.  Trịnh Văn Trường 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

16.  Vũ Văn Minh 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

17.  Kiều Văn Hiện 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

18.  Lê Xuân Nguyên 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

19.  Hà Viết Phúc 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

20.  Nguyễn Xuân Trường 46ML2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

21.  Nguyễn Việt Hoàn 46ML1 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

22.  Huỳnh Ngọc Phúc An 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

23.  Nguyễn Hải Anh 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

24.  Đặng Tuấn Anh 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

25.  Nguyễn Tùng Bách 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

26.  Ngô Văn Hải 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

27.  Tô Đức Hoàn 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

28.  Bùi Tuấn Khanh 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

29.  Đỗ Hồng Nhung 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

30.  Trần Thúy Quỳnh 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

31.  Bàng Duy Thái 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

32.  Nguyễn Đức Thắng 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

33.  Nguyễn Tiến Tú 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

34.  Nguyễn Thành Vinh 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 
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35.  Hà Trọng Nguyên 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

36.  Doãn Văn Tuấn 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

37.  Nguyễn Trung Hiếu 46TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

38.  Nguyễn Minh Đức 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

39.  Lê Khắc Giáp 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

40.  Vũ Văn Minh 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

41.  Nguyễn Minh Quang 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

42.  Trần Minh Đức 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

43.  Lý Văn Dương 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

44.  Trần Minh 46ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

45.  Đỗ Xuân Bắc 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

46.  Ngô Văn Chiến 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

47.  Nguyễn Văn Chương 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

48.  Hồ Ngọc Công 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

49.  Bùi Mạnh Dũng 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

50.  Nguyễn Thành Đạt 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

51.  Nguyễn Thành Đạt 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

52.  Nguyễn Tuấn Đạt 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

53.  Đào Hải Đăng 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

54.  Bùi Văn Đồng 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

55.  Bùi Phạm Minh Đức 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

56.  Trần Mạnh Hà 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

57.  Nguyễn Công Hiệp 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

58.  Vũ Văn Hiệp 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

59.  Phạm Văn Hiếu 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

60.  Nguyễn Quang Hướng 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

61.  Phạm Quốc Khánh 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

62.  Hà Tài Linh 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

63.  
Nguyễn Đỗ Trường 

Long 
47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 
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64.  Nguyễn Duy Mạnh 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

65.  Lê Đức Mạnh 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

66.  Nguyễn Văn Nam 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

67.  Nguyễn Đức Quyền 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

68.  Phạm Tuấn Quyền 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

69.  Tạ Văn Tiến 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

70.  Đỗ Minh Tuấn 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

71.  Nguyễn Tuấn Vũ 47ĐT2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

72.  Vũ Tuấn Anh 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

73.  Nguyễn Thành Đạt 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

74.  Nguyễn Hồng Đăng 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

75.  Đoàn Thanh Hiếu 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

76.  Nguyễn Anh Hùng 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

77.  Đinh Văn Khang 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

78.  Nguyễn Gia Khánh 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

79.  Vũ Văn Kiên 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

80.  Ngô Tùng Lâm 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

81.  
Đăng Mạnh Tùng 

Long 
47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

82.  Nguyễn Văn Nam 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

83.  Nguyễn Văn Trung 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

84.  Vũ Đức Trường 47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

85.  
Nguyễn Đức Hoàng 

Vinh 
47ĐC2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

86.  Lê Đức Anh 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

87.  Nguyễn Lan Anh 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

88.  Phạm Minh Anh 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

89.  Nguyễn Thị Hà 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

90.  Nguyễn Hữu Hưng 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

91.  Nguyễn Trang Linh 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 92.  Vũ Thành Nam 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 
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93.  Vũ Thị Quỳnh Nga 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp  

94.  
Trần Đình Trọng 

Nghĩa 
47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

95.  Vũ Thị Thu Nhàn 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

96.  Bùi Hà Sơn 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

97.  Trần Thu Trang 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

98.  Trần Quốc Tuấn 47TH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

99.  Hoàng Tuấn Anh 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

100.  Nguyễn Tuấn Anh 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

101.  Hứa Tuấn Dũng 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

102.  Giang Văn Dũng 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

103.  Trần Quang Dương 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

104.  Trần Quang Hiền 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

105.  Nguyễn Trung Hiếu 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

106.  Trịnh Quang Huy 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

107.  Hoàng Ngọc Hưởng 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

108.  Nguyễn Đức Kiên 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

109.  Hoàng Lâm 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

110.  Phạm Văn Lượng 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

111.  Ngô Tuấn Minh 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

Miễn học phí 

toàn khóa 

học. 

 

112.  Nguyễn Văn Nam 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

113.  Hà Mạnh Quân 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

114.  Phạm Anh Tuấn 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

115.  Đỗ Phú Việt 47ĐH2 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

116.  Bùi Xuân Trung 47ML1 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

117.  Vì Hồng Quân 47ML1 Tốt nghiệp hệ THCS học Trung cấp 

118.  Đỗ Đức Trung 47ĐC2 - Tốt nghiệp THCS - Miễn học 

phí từ tháng 

8/2020 đến 

hết khóa học. 

 

119.  Nguyễn Văn Tuyên 47ML1 
- Tốt nghiệp THCS 

(Đã hoàn thành CTVH) 

120.  Đinh Đức Nghĩa 47ML1 
Hệ trung học cơ sở 

(HTCTrVH THPT) 

2.2. Giảm học phí 70%: 0 HSSV 
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2.3. Giảm học phí 50%: 0 HSSV 

2.4. Hưởng chính sách nội trú: 01 HSSV 

1.  Hồ Thanh Sơn 47ML1 
- Dân tộc Mường; 

- Hộ nghèo năm 2020 

- Được tính từ 

tháng 8/2020 

đến hết khóa 

học; 

- Được hỗ trợ 

100% mức tiền 

lương cơ sở/ 

tháng; 

- Được hỗ trợ 1 

lần 1 triệu đồng/ 

khóa đào tạo; 

- Hỗ trợ tiền đi 

lại 200.000đ/ 

năm. 

 

III.  Xét hồ sơ mới 

1. Hệ Cao đẳng: 17 HSSV 

TT Họ tên Lớp Đối tượng 
Thời gian được 

hưởng 

1.1 Miễn  học phí: 04 HSSV 

1. Nguyễn Thanh Kha 48ĐĐT 

Con của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học. 

Miễn học phí từ tháng 

8/2021 đến hết khóa học 

2.  
Trương Quang Tân 

(Liên thông) 
48LTML Con của bệnh binh 

Miễn học phí từ tháng 

8/2021 đến hết khóa học 

3.  Lý Văn Tỉnh 48KTML1 
- Dân tộc Nùng 

- Hộ nghèo 

- Miễn học phí từ tháng 

8/2021 đến hết 12/2021;  

- Đến tháng 01/2021 nộp 

bổ sung giấy xác nhận hộ 

nghèo, cận nghèo để tiếp 

tục hưởng chế độ MHP. 

4.  Vũ Đức Tiến 47KTML1 HSSV bị khuyết tật 
Miễn học phí từ tháng 

8/2021 đến hết khóa học 

1.2 Giảm học phí 70%: 05 HSSV 

1.  Lý Phương Nghiệp 48ĐĐT 

- Dân tộc Tày 

- HKTT: thôn Bản Muổi, xã 

Lâm Thượng, huyện Lục 

Yên, Yên Bái (thuộc xã khu vực 

III theo QĐ 861/QĐ-TTg, 4/6/2021) 

Giảm 70% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 

khóa học. 

 

2.  Hoàng Văn Diễm 48CNTT 

- Dân tộc Tày 

- HKTT: thôn Làng Mỏ, xã 

Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, 

Lạng Sơn (thuộc xã khu vực III theo 

QĐ 861/QĐ-TTg, 4/6/2021) 

Giảm 70% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 

khóa học. 

3.  Trịnh Tiến Trình 48ĐĐT - Dân tộc: Dao 
Giảm 70% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 
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- HKTT: thôn Tân Tiến, xã 

Long Đống, huyện Bắc Sơn, 

Lạng Sơn (thuộc xã khu vực III 

theo QĐ 861/QĐ-TTg, 4/6/2021) 

khóa học. 

4.  Bùi Quyết Tâm 48KTML1 

- Dân tộc: Mường 

- HKTT: xóm Chạo, xã Cuối 

Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa 

Bình (thuộc xã khu vực III theo QĐ 

861/QĐ-TTg, 4/6/2021) 

Giảm 70% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 

khóa học. 

5.  Bùi Anh Tú 47KTML3 

- Dân tộc: Mường 

- HKTT: xóm Mương Dạ, xã 

Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, 

Hòa Bình (thuộc xã khu vực III 

theo QĐ 861/QĐ-TTg, 4/6/2021) 

Giảm 70% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 

khóa học. 

1.3 Giảm  học phí 50%: 01 HSSV 

1.  Nguyễn Văn Tùng 48ĐĐT 

Con cán bộ, CNVC mà cha 

bị tai nạn lao động, được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 

Giảm 50% học phí từ 

tháng 8/2021 đến hết 

khóa học. 

1.4 Hưởng chế độ chính sách: 07 HSSV 

1.  Trịnh Tiến Trình 48ĐĐT 

- Dân tộc: Dao 

- Thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

- Được tính từ tháng 

8/2020 đến hết khóa 

học; 

 - Được hỗ trợ 100% 

mức tiền lương cơ sở/ 

tháng;  

- Được hỗ trợ 1 lần 1 

triệu đồng/ khóa đào 

tạo;  

- Hỗ trợ tiền đi lại 

200.000đ/ năm. 

2.  Lý Văn Tỉnh 48KTML1 

- Dân tộc: Nùng 

- Thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

3.  Bùi Quang Hậu 48CĐT 
- Tốt nghiệp truờng phổ 

thông dân tộc nội trú 

4.  Dương Quang Sơn 48ĐCN 
- Người tốt nghiệp truờng 

phổ thông dân tộc nội trú 

5.  Nguyễn Văn Ngọc 48TĐH 
- Người tốt nghiệp truờng 

phổ thông dân tộc nội trú 

6.  Nguyễn Thành Hưng 48TĐH 
- Người tốt nghiệp truờng 

phổ thông dân tộc nội trú 

7.  Đinh Công Kiên 48KTML1 
- Người tốt nghiệp truờng 

phổ thông dân tộc nội trú 
 

2. Miễn học phí hệ Trung cấp:  

+ Số lượng: 87 

+ Đối tượng: Tốt nghiệp THCS 

+ Thời gian hưởng: Miễn học phí từ tháng 8/2021 đến hết khóa học 
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TT Họ tên  TT Họ tên 

Lớp 48ĐC2:  14 học sinh 

1.  Hoàng Khoa An  8.  Nguyễn Tiến Linh 

2.  Lại Hồng Duy  9.  Nguyễn Ngọc Linh 

3.  Đỗ Tiến Đạt  10.  Vũ Ngọc Minh 

4.  Đỗ Hoàng Hải  11.  Trịnh Văn Ngọc 

5.  Đỗ Việt Hoàng  12.  Phạm Văn Phu 

6.  Nguyễn Minh Huấn  13.  Hà Anh Quân 

7.  Bùi Mạnh Khải  14.  Kiều Minh Vũ 

 

 

TT Họ tên  TT Họ tên 

Lớp 48ĐT2:  28 học sinh   

1.  Phạm Hùng Anh  15.  Phạm Văn Khả 

2.  Nguyễn tiến anh  16.  Trần Trung Kiên 

3.  Nguyễn Việt Anh  17.  Lê Thanh Kiều 

4.  Trịnh Quốc Anh  18.  Phùng Hải Nam 

5.  Nguyễn Thiên Cảnh  19.  Diệm Thị Kim Ngân 

6.  Nguyễn Hải Dương  20.  Nguyễn Đức Nhật 

7.  Trần Văn Đường  21.  Thào A Phà 

8.  Nguyễn Tài Giang  22.  Phạm Văn Phúc 

9.  Nguyễn Ngọc Hải  23.  Nguyễn Duy Quang 

10.  Nguyễn Văn Hoàng  24.  Nguyễn Nhật Quang 

11.  Trịnh Mạnh Hùng  25.  Nguyễn Bá Quỳnh 

12.  Nguyễn Việt Hùng  26.  Nguyễn quang sáng 

13.  Nguyễn Danh Huy  27.  Nguyễn Trọng Hoàng Sơn 

14.  Phạm Văn Huy  28.  Phạm Quyết Thắng 

 

TT Họ tên  TT Họ tên 

Lớp 48ĐH2:  13 HS   

1.  Nguyễn Tùng Anh  8.  Vũ Kỳ Lân 

2.  Đỗ Ngọc Anh  9.  Vũ Nhật Tuấn Linh 

3.  Phan Ngọc Ánh  10.  Trần Hải Ngân 

4.  Nguyễn Nguyên Chính  11.  Nguyễn Bảo Sơn 

5.  Nguyễn Đức Huy  12.  Đỗ Đức Tiến 

6.  Mai Văn Huy  13.  Nguyễn Ngọc Trang 

7.  Nguyễn Văn Huỳnh    
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TT Họ tên  TT Họ tên 

Lớp 48IT2:  32 HS   

1.  Tô Việt Anh  17.  Vũ Hoài Nam 

2.  Nguyễn Duy Anh  18.  Nguyễn Văn Phong 

3.  Nguyễn Đức Anh  19.  Đào Duy Phong 

4.  Đặng Quốc Anh  20.  Nguyễn Đình Phúc 

5.  Trần Thị Diệu  21.  Phạm Minh Quang 

6.  Phạm Đức Duy  22.  Đặng Thanh Sơn 

7.  Nguyễn Vương Anh Đức  23.  Nguyễn Anh Tài 

8.  Nguyễn Lê Minh Đức  24.  Phạm Ngọc Thạch 

9.  Nguyễn Xuân Hiếu  25.  Nguyễn Đức Thắng 

10.  Đặng Minh Hoàn  26.  Nguyễn Cao Thắng 

11.  Nguyễn Khắc Hoàng  27.  Nguyễn Đình Thịnh 

12.  Nguyễn Văn Khuyến  28.  Nguyễn Việt Tiến 

13.  Lê Thành Long  29.  Nguyễn Song Toàn 

14.  Nguyễn Thành Long  30.  Trần Nam Trung 

15.  Nguyễn Hữu Lộc  31.  Trần Xuân Tùng 

16.  Nguyễn Nhật Minh  32.  Vương Hải Yến 
 

a. Giảm 70% học phí: 0 học sinh 

b. Giảm 50% học phí: 0 học sinh 

c. Chính sách nội trú: 0 học sinh 
 

 

  NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

 

 

         Nguyễn Đức Thắng 

 


